
STT Họ tên Số thẻ Mã thiết bị Tên ĐVCNT  Doanh số  Tiền hoàn 

1 CAO THUY VAN 970405****4392 02041394 CONG TY TNHH UNIQLO VN 6.664.000 1.000.000 POS off-us

2 NGUYEN HONG LONG 970405****9911 16000751 MW LOTTE VO CHI CONG 1.890.648 661.727 POS off-us

3 MAI THANH HUNG 970405****3378 01071801 LOTTE MART LIEU GIAI 1.791.200 626.920 POS off-us

4 PHAM MINH THU 970405****4710 22201150 HKD NGOI NHA DUC 3.103.000 1.000.000 POS off-us

5 PHAM MINH THU 970405****4710 22201150 HKD NGOI NHA DUC 1.000.000 350.000 POS off-us

6 PHAM MINH THU 970405****4710 22201150 HKD NGOI NHA DUC 1.000.000 350.000 POS off-us

7 TRAN THI MINH THAI 970405****9829 80292646 STB MPOS*DIENMAYDATVIE 9.094.000 1.000.000 POS off-us

8 DO THI THU HIEN 970405****6170 29583651 PAYOO-DIGIBOX HADONG 22.410.000 1.000.000 POS off-us

9 NGUYEN THU THUY 970405****8663 01010420 CH AN PHUOC BEN TRE 6.000.000 1.000.000 POS off-us

10 NGUYEN THANH TUNG 970405****7390 02070161 UNIQLO VC BA TRIEU 2.936.000 1.000.000 POS off-us

11 VO NGOC THACH 970405****3187 20259792 92 NGUYEN HUU THO,PHUO 3.235.800 1.000.000 POS off-us

12 VO NGOC THACH 970405****3187 20259792 92 NGUYEN HUU THO,PHUO 3.442.700 1.000.000 POS off-us

62.567.348 9.988.647TỔNG

 (Bằng chữ: Chín triệu, chín trăm tám mươi tám nghìn, sáu trăm bốn mươi bảy đồng)

PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH HOÀN TIỀN CTKM THẺ FIRST CLASS-MÓN QUÀ THAY LỜI TRI ÂN THÁNG 01/2024

   (Kèm theo CV số 2329 /NHNo-TTT ngày   22/02/2024 của Tổng Giám đốc về xác định kết quả tháng 01/2024 của CTKM "Thẻ First Class-Món quà thay lời tri ân") Đơn vị: VND

Loại giao dịch


